
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 98, ngõ 42, phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HẢI DƯƠNG VIỆT NAM

0106922283

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

4. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Khai thác và thu gom than bùn 0892

7. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự, 
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thuỷ tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng. 

1621

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Vận tải đường ống 4940

11. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
HẢI DƯƠNG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI DUONG VIET NAM TRADING AND 
MANUTACTURE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HD MAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 091560268
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,Bán buôn phân bón; Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh Bán buôn cao su Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán 
buôn bột giấy

4669

14. Thu gom rác thải không độc hại 3811

15. Tái chế phế liệu 3830

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không bao gồm động vật Nhà nước cấm)

4620

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

18. Vận tải bằng xe buýt 4920

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI QUỐC 
VƯƠNG

Thôn Lão Phong, Xã 
Tân Phong, Huyện 
Kiến Thuỵ, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

750.000.000 50,00 031468890

2 NGUYỄN 
QUỐC BẢO 

Thôn Hoàng Xá, Xã 
Quyết Thắng, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

750.000.000 50,00 142620758

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN QUỐC BẢO Nam

22/11/1991 Kinh Việt Nam

142620758
06/02/2007 Công an tỉnh Hải Dương

Thôn Hoàng Xá, Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Hoàng Xá, Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
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